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``CHỦ ĐỀ 1: SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CÁC CHẤT
1. Sự nở vì nhiệt của chất rắn:
- Các chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

- Các chất rắn khác nhau thì sự nở vì nhiệt của chúng cũng khác nhau.

2. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng:
- Các chất lỏng đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

- Các chất lỏng khác nhau thì sự nở vì nhiệt của chúng cũng khác nhau

@ Lưu ý:
- Đối với nước khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi tăng nhiệt độ từ 40C trở lên nước mới nở ra.

3. Sự nở vì nhiệt của chất khí:
- Các chất khí nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

- Các chất khí khác nhau thì sự nở vì nhiệt của chúng giống nhau

@ Lưu ý:
- Khác với chất rắn và chất lỏng, mọi chất khí đều có sự nở vì nhiệt giống nhau

4. So sánh sự nở vì nhiệt của các chất:
- Chất khí nở vì nhiệt nhiều hơn chất lỏng, chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

5. Một số ứng dụng sự nở vì nhiệt của các chất :
a) Sự nở vì nhiệt của các chất:

- Khi các chất có sự co dãn vì nhiệt, nếu bị ngẵn cản thì có thể gây ra những lực rất lớn.

b) Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt của các chất:

- Sự nở vì nhiệt của các chất Rắn, Lỏng, Khí có rất nhiều ứng dụng trong đời sống và kĩ thuật. Ứng dụng để chế tạo băng kép (khi bị đốt nóng hay làm lạnh thì băng kép bị cong lại) đó là thiết bị tự động đóng ngắt mạch điện khi nhiệt độ thay đổi.

Làm bài  tập áp dụng trang dưới

BÀI TẬP ÁP DỤNG:
Câu 1. Ở đầu cán (chuôi) dao, liềm bằng gỗ, thường có một ñai bằng sắt gọi là cái khâu dùng để giữ chặt lưỡi dao, liềm. Tại sao khi lắp khâu người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán?
.....................................................................................................................................................
....................................................................................………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………
Câu 2: Tại sao các tấm tôn lợp lại có dạng lượn sóng?

.....................................................................................................................................................
....................................................................................…………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………
Câu 3. Tại sao khi rót nước nóng ra khỏi phích nước, rồi đậy nút lại ngay thì nút hay bị bật ra? Làm thế nào để tránh hiện tượng này?

.....................................................................................................................................................
....................................................................................………………………………………
……………………………………………………. …………………………………………

Câu 4. Tại sao rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh dày thì cốc dễ vỡ hơn là rót nước nóng vào cốc thuỷ tinh mỏng?
.....................................................................................................................................................
....................................................................................………………………………………
Câu 5. Tại sao ở chổ tiếp nối hai đầu thanh ray xe lửa lại có một khoảng hở?

.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………

Câu 6: Cấu tạo của nhiệt kế y tế có đặc điểm gì? Cấu tạo như vậy, có tác dụng gì?

.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………

Câu 7  Khi nhiệt kế thuỷ ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thuỷ ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thuỷ ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thuỷ tinh?

.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………

Câu 8 Tại sao bảng nhiệt độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 350C và trên 420C.

.....................................................................................................................................................
Câu 9  Hai nhiệt kế có cùng bầu chứa một lượng thuỷ ngân như nhau, nhưng ống thuỷ tinh có tiết diện khác nhau. Khi đặt cả hai nhiệt kế này vào hơi nước đang sôi thì mực thuỷ ngân trong hai ống có dâng cao như nhau không? Tại sao?

.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………

Câu 10  Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện nào
.....................................................................................................................................................

Bài tập tham khảo:
Câu 1 :Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất rắn?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Tại sao trên đường bê tông người ta đổ bê tông thành từng tấm đặt cách nhau vài cm
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Câu  2 : Nhiệt kế dùng để làm gì?
.....................................................................................................................................................

     Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí ?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Câu  3 :  Nêu các ứng dụng sự nở vì nhiệt của chất: rắn, lỏng, khí trong đời sống và kỹ thuật?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………
Câu 4: Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất lỏng?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Có hai cốc thủy tinh chồng khít vào nhau. Một bạn học sinh định dùng nước nóng và nước đá  để tách hai cốc ra. Hỏi bạn đó phải làm thế nào?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………
Câu  5: Kể tên các loại nhiệt kế mà em biết? Nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm mốc đo nhiệt độ?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………

Câu  6:  Khi đun nóng một lượng nước thì khối lượng riêng của chất lỏng thay đổi như thế nào? Tại sao?         
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Câu 7: Nêu kết luận sự nở vì nhiệt của chất khí?
     Tại sao quả bóng bàn đang bị bẹp, khi nhúng vào nước nóng lại có thể phồng lên? 
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………
Câu  8  Có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của nước đá đang tan được không? Tại sao? 
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………
Câu  9  Nêu một ví dụ về các vật nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thì gây ra lực lớn?
.....................................................................................................................................................

....................................................................................………………………………………

Bài 1: Ở 00C thanh ray bằng sắt có chiều dài 15m. Biết rằng khi nhiệt độ tăng thêm 10C thì chiều dài của thanh sắt tăng thêm 0,00018m . Nếu nhiệt độ tăng lên 300C tính chiều dài của thanh ray lúc đó.    15,0054 m     

Bài 2: Hai thanh Đồng và Sắt có cùng chiều dài là 1,5m ở 300C. Khi nung nóng lên 10C thì chiều dài thanh Đồng tăng thêm 0,027mm và chiều dài thanh Sắt tăng thêm 0,018mm.

a) So sánh chiều dài của 2 thanh đồng và sắt ở 500C 

           Thanh đồng:  1500,54 mm

Thanh sắt:      1500,36 mm

b) Khi nung thanh đồng đến 800C  thì phải nung thanh sắt đến bao nhiêu độ để hai thanh lại có chiều dài bằng nhau? 105 0C
Bài 3: Chiều dài của hai thanh đồng và sắt ở 00C là 20m. Hỏi khi nhiệt độ tăng lên 400C thì chiều dài hai thanh hơn kém nhau bao nhiêu? Thanh nào dãn nở vì nhiệt nhiều hơn? Biết rằng khi tăng nhiệt độ lên 10C thì chiều dài thanh sắt tăng thêm 0,000012 chiều dài ban đầu; chiều dài thanh đồng tăng thêm 0,000018 chiều dài ban đầu.

      l = l2 - l1 = 0,0144 - 0,0096 = 0,0048m = 4,8mm                                                         

Bài 4:   Ở 00C một thanh sắt có chiều dài là 100cm.Vào mùa hè nhiệt độ cao nhất là 400C. Hỏi chiều dài của thanh sắt khi nhiệt độ môi trường ở 400C? Biết rằng khi nhiệt độ tăng lên 100C thì chiều dài thanh sắt tăng 0,00012 lần so với chiều dài ban đầu.

                100,048 (cm)                                         

Lưu ý: 

· HS làm bài ra giấy.

· Thời hạn nộp bài: Ngày đầu tiên sau khi trở lại trường sau đợt chống dịch.
